[bookmark: _GoBack]Danh bạ điện thoại (25/9/2023)
 I. SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG QUẢNG TRỊ
                Địa chỉ:             227 Hùng Vương,Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
             Điện thoại:        0233.3552.517
             Website: http://stnmt.quangtri.gov.vn/

	TT
	Tên đơn vị/cá nhân
	Chức vụ
	Số điện thoại
	Tài khoản email

	
	
	
	Cơ quan
	Di động
	

	I
	Lãnh đạo Sở
	 
	 
	 
	

	1
	Nguyễn Trường Khoa
	Giám đốc
	3552.393
	0903.519.056
	nguyentruongkhoa@quangtri.gov.vn

	2
	Nguyễn Hữu Nam
	Phó Giám đốc
	3552.397
	0914.022.762
	nguyenhuunam@quangtri.gov.vn

	3
	Võ Quốc Hoàng
	Phó Giám đốc
	3757.689
	0914.096.689
	voquochoang@quangtri.gov.vn

	4
	Đặng Trọng Vân
	Phó Giám đốc
	3595.456
	0989.540.999
	dangtrongvan@quangtri.gov.vn

	
	Văn phòng Sở
	 
	 
	
	

	5
	Lê Thị Vân Oanh
	Chánh Văn phòng
	3850.192
	0905.204.789
	lethivanoanh@quangtri.gov.vn

	6
	Phan Thị Tuyết Lan
	Phó Chánh VP
	3552.517
	0905.888.167
	phanthituyetlan@quangtri.gov.vn

	7
	Nguyễn Trọng Hữu
	Phó Chánh VP
	
	0912.042.456
	nguyentronghuu@quangtri.gov.vn

	8
	Nguyễn Thị Mai Hương
	Kế toán trưởng
	
	0905.859.575
	nguyenthimaihuong@quangtri.gov.vn

	9
	Nguyễn Thị Tuyết Thanh
	Văn thư
	3852.740
	0914.827.579
	nguyenthituyetthanh@quangtri.gov.vn

	10
	Nguyễn Hữu Lâm Tú
	Chuyên viên
	
	0942.125.157
	nguyenhuulamtu@quangtri.gov.vn

	11
	Nguyễn Đức Phương
	Chuyên viên
	
	0975.640.234
	nguyenducphuong@quangtri.gov.vn

	12
	Lý Thị Hồng Cẩm
	Chuyên viên
	
	0935.580.080
	lythihongcam@quangtri.gov.vn

	13
	Tạ Thị Thắm
	Nhân viên
	
	0949.106.595
	

	14
	Hà Minh Phúc
	Lái xe
	
	0973.181.555
	

	15
	Lê Quang Sử
	Lái xe
	
	0914.205.269
	

	16
	Trần Quang Lộc
	Bảo vệ
	
	0905.425.371
	

	III
	Phòng ĐĐBĐ và Viễn thám
	 
	3568.068
	
	Tài khoản văn thư: phongqldd.sotnmt@quangtri.gov.vn

	17
	Phạm Quang Đạt
	Trưởng phòng
	
	0911.508.619
	phamquangdat@quangtri.gov.vn

	18
	Lê Văn Tý
	Chuyên viên chính 
	
	0914.079.684
	levanty@quangtri.gov.vn

	19
	Trần Văn Nam
	Chuyên viên chính
	
	0905.118.452
	tranvannam@quangtri.gov.vn

	IV
	Phòng Quản lý đất đai
	 
	3552.281
	
	

	20
	Lê Văn Điều
	Trưởng phòng
	
	0914.059.790
	levandieu@quangtri.gov.vn

	21
	Đoàn Xuân Tính
	Phó trưởng phòng
	
	0903.550.515
	doanxuantinh@quangtri.gov.vn

	22
	Lê Xuân Lập
	Chuyên viên
	
	0982.983.919
	lexuanlap@quangtri.gov.vn

	23
	Bùi Quốc Tuấn
	Chuyên viên
	
	0913.149.821
	buiquoctuan@quangtri.gov.vn

	24
	Hoàng Xuân Hải
	Chuyên viên(điều động)
	
	0918.744.686
	hoangxuanhai@quangtri.gov.vn

	25
	Võ Nguyên
	Chuyên viên
	
	0949.019.559
	vonguyen@quangtri.gov.vn

	26
	Nguyễn Hữu Chương
	Chuyên viên
	
	0918.018.225
	nguyenhuuchuong@quangtri.gov.vn

	V
	Thanh tra
	
	
	
	Tài khoản văn thư: phongttr.sotnmt@quangtri.gov.vn

	27
	Phan Phi Anh
	Chánh Thanh tra
	3854.905
	0914.444.545
	phanphianh@quangtri.gov.vn

	28
	Trần Thị Thương
	Phó Chánh Thanh tra
	3552.575
	0915.300.302
	tranthithuong@quangtri.gov.vn

	29
	Nguyễn Văn Thiệu
	Phó Chánh Thanh tra
	
	0914.831.345
	nguyenvanthieu@quangtri.gov.vn

	30
	Nguyễn Bá Phương
	Thanh tra viên
	
	0914.141.852
	nguyenbaphuong@quangtri.gov.vn

	31
	Võ Duy Hoàn
	Thanh tra viên
	
	0905.777.559
	voduyhoan@quangtri.gov.vn

	VI
	Phòng Khoáng sản và nước
	 
	3552.282 
	
	Tài khoản văn thư: phongksn.sotnmt@quangtri.gov.vn

	32
	Hoàng Việt Thịnh
	Trưởng phòng
	
	0935.787.559
	hoangvietthinh@quangtri.gov.vn

	33
	Lê Thế Nam
	Chuyên viên
	
	0905.190.213
	lethenam@quangtri.gov.vn

	34
	Nguyễn Văn Thuần
	Chuyên viên
	
	0914.585.129
	nguyenvanthuan@quangtri.gov.vn

	VII
	Phòng Biển, hải đảo và KTTV
	 
	3567.225 
	
	Tài khoản văn thư: phongbdkttv.sotnmt@quangtri.gov.vn

	35
	Nguyễn Hùng Trí
	Phó Trưởng phòng
	3559.579
	0914.001.339
	nguyenhungtri@quangtri.gov.vn

	36
	Vũ Mạnh Cường
	Chuyên viên
	3666.234
	0935.201.188
	vumanhcuong@quangtri.gov.vn

	37
	Trần Thị Mai Yên
	Phó TP phụ trách
	3555.575
	0914.473.369
	tranthimaiyen@quangtri.gov.vn

	38
	Hoàng Tây Đức
	Chuyên viên
	
	0948.509.506
	hoangtayduc@quangtri.gov.vn

	39
	Nguyễn Thị Thanh Nga
	Chuyên viên
	3504.579
	0905.313.777
	nguyenthithanhnga@quangtri.gov.vn

	40
	Phan Thị Lương
	Chuyên viên
	
	0905.282.159
	phanthiluong@quangtri.gov.vn

	VIII
	Chi cục Bảo vệ Môi trường
	 
	
	
	

	1
	Võ Văn Dũng
	Chi cục trưởng
	
	0915.380.567
	vovandung@quangtri.gov.vn

	2
	Đào Thị Huyền
	Phó Chi cục trưởng
	
	0917.010.959
	daothihuyen@quangtri.gov.vn

	
	Phòng TH&ĐTM
	
	3567.225
	
	

	3
	Trần Thị Phong Lan
	Trưởng phòng
	
	0855.080.000
	tranthiphonglan@quangtri.gov.vn

	4
	Nguyễn Thị Huyền Trang
	Kế toán trưởng
	
	0918.528.777
	nguyenthihuyentrang@quangtri.gov.vn

	5
	Trần Tiên Long
	Chuyên viên
	
	0973.111.879
	trantienlong@quangtri.gov.vn

	
	Phòng KS ô nhiễm
	
	3854.382
	
	

	6
	Trương Trung Kiên
	Trưởng phòng 
	
	0916.985.468
	truongtrungkien@quangtri.gov.vn

	7
	Hoàng Xuân Hải
	Chuyên viên
	
	0935.506.364
	hoangxuanhai@quangtri.gov.vn

	8
	Lê Thị Diệu Hằng
	Chuyên viên
	
	0905.376.333
	lethidieuhang@quangtri.gov.vn

	
	Phòng Tuyên truyền và
Bảo tòn ĐDSH
	
	
	
	

	9
	Đặng Thanh Luận
	Phó Trưởng phòng PT
	
	0946.703.559
	dangthanhluan@quangtri.gov.vn

	10
	Lưu Thị Bình
	Chuyên viên
	
	0915.385.289
	luuthibinh@quangtri.gov.vn

	
	Quỹ Bảo vệ môi trường
	
	3575.889
	
	

	11
	Nguyễn Thị Hồng
	Nhân viên
	
	
	hongnguyen6795@gmail.com



II. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ: 
1. Trung tâm Quan trắcTài Nguyên và Môi trường:
Đ/c: Khu phố Tân Vĩnh, phường Đông Lương, Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Điện thoại: 0233.6290999

	TT
	Tên đơn vị/cá nhân
	Chức vụ
	Số điện thoại
	Tài khoản email

	
	
	
	Cơ quan
	Di động
	

	I
	Lãnh đạo Trung tâm
	 
	 
	 
	

	1
	Mai Xuân Dũng
	Giám đốc 
	
	0913.554.159
	maixuandung@quangtri.gov.vn

	2
	Lê Văn Phú
	Phó Giám đốc 
	
	0916.566.709
	levanphu@quangtri.gov.vn

	3
	Nguyễn Thị Tố Nga
	Phó Giám đốc
	
	0914.490.774
	nguyenthitonga@quangtri.gov.vn

	II
	Phòng Hành chínhTổng hợp
	 
	02336.290.999
	
	

	4
	Lê Quốc Tuyển
	Phó Trưởng phòng
	
	0915.020.111
	lequoctuyen@quangtri.gov.vn

	5
	Nguyễn Văn Phúc 
	Phó Trưởng phòng
	
	0905.046.333
	nguyenvanphuc@quangtri.gov.vn

	6
	Võ Thị Hiền
	Kế toán trưởng
	
	0913.154.757
	

	7
	Nguyễn Thị Phương
	Văn thư, thủ quỹ
	
	0968.064.648
	

	8
	Trần Thành Lê
	Viên chức
	
	0946.268.801
	

	9
	Nguyễn Thị Phương Chi
	Cán bộ
	
	0789.408.123
	

	10
	Võ Hữu Bình
	Lái xe
	
	0983.949.931
	

	11
	Hồ Thế Phiệt
	Lái xe
	
	0905.036.757
	

	III
	Phòng Dịch vụ Kỹ thuật
	 
	
	
	

	12
	Nguyễn Trung Hải
	Trưởng phòng
	
	0944.608.468
	nguyentrunghai@quangtri.gov.vn

	13
	Lê Văn Hải
	Phó Trưởng phòng
	
	0918.122.234
	levanhai@quangtri.gov.vn

	14
	Nguyễn Thị Vân
	Viên chức
	
	0987.873.307
	

	15
	Nguyễn Thanh Tiến
	Viên chức
	
	0905.455.246
	

	16
	Võ Thị Diện
	Viên chức
	
	0975.744.877
	

	17
	Hồ Lê Tâm
	Cán bộ
	
	0919.951.220
	

	18
	Nguyễn Thế Hưng
	Cán bộ
	
	0908.078.086
	

	19
	Lê Thị Xuân
	Viên chức
	
	0915.929.678
	

	20
	Nguyễn Thị Phương Thủy
	Viên chức
	
	0914.169.717
	

	21
	Nguyễn Thị Tuyết Mai
	Viên chức
	
	0987.266.108
	

	22
	Võ Văn Anh
	Viên chức
	
	0912.504.579
	

	23
	Lê Quang Lộc
	Viên chức
	
	0914.486.234
	

	24
	Nguyễn Thị Trà
	Viên chức
	
	0945.458.357
	

	25
	Võ Thị Hồng Nhung
	Cán bộ
	
	0337.993.662
	

	26
	Lê Cao Hùng
	Viên chức
	
	0914.028.069
	

	27
	Lê Thị Thanh Nga
	Viên chức
	
	0905.003.569
	

	28
	Trần Minh Quân
	Cán bộ
	
	0965.642.879
	

	IV
	Phòng Thí nghiệm
	 
	
	
	

	29
	Lê Văn An
	Phó Trưởng phòng phụ trách
	
	0915.777.844
	levanan@quangtri.gov.vn

	30
	Võ Thị Diệu Thu
	Viên chức
	
	0914.242.111
	

	31
	Võ Thị Thanh Sương
	Viên chức
	
	0774.460.748
	

	32
	Hoàng Thị Ngọc Mai
	Viên chức
	
	0942.382.369
	

	33
	Trần Thị Yến Nhi
	Viên chức
	
	0941.020.259
	

	34
	Bùi Thu Thảo
	Viên chức
	
	0911.391.367
	

	35
	Võ Huệ Liên
	Viên chức
	
	0945.995.254
	

	36
	Mai Thị Thanh Tuyền
	Cán bộ
	
	0338.928.564
	

	37
	Đoàn Thái Nhật Quang
	Cán bộ
	
	0905.818.491
	

	38
	Nguyễn Thị Khánh Ly
	Cán bộ
	
	0967.290.777
	

	39
	Nguyễn Thị Huyền Trang
	Cán bộ
	
	0905.589.945
	

	V
	Phòng Quan trắc
	
	
	
	

	40
	Đặng Thanh Huy
	Phó Trưởng phòng
	
	0946.327.789
	dangthanhhuy@quangtri.gov.vn

	41
	Lê Công Thành
	Viên chức
	
	0911.658.685
	

	42
	Trần Thị Kim Khánh
	Viên chức
	
	0919.282.678
	

	43
	Lê Hữu Tâm
	Viên chức
	
	0947.122.717
	

	44
	Chế Long Thiên
	Viên chức
	
	0946.747.259
	

	45
	Nguyễn Chơn Nhật
	Cán bộ
	
	0911.014.456
	

	46
	Ngô Thiên Hoàng Nhật
	Cán bộ
	
	0905.767.090
	

	47
	Trương Thị Bảo Hằng
	Cán bộ
	
	0944.420.159
	

	48
	Phạm Thị Thúy Hằng
	Cán bộ
	
	0946.230.246
	

	49
	Hoàng Minh Anh
	Cán bộ
	
	0962.595.345
	

	50
	Nguyễn Thiện Tâm
	Cán bộ
	
	0962.826.540
	



2. Trung tâm Kỹ thuật Tài Nguyên và Môi trường:
Đ/c: Phường Đông Lương, Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Điện thoại: 0233.854.381

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC DANH
	ĐIỆN THOẠI
	ĐỊA CHỈ EMAIL

	I
	Lãnh đạo Trung tâm
	
	
	

	1
	Nguyễn Anh Tuấn
	Giám đốc
	0905.868.555
	nguyenanhtuan.sotnmt @quangtri.gov.vn

	2
	Nguyễn Văn Bình
	Phó Giám đốc
	0974.987.676
	nguyenvanbinh.sotnmt@quangtri.gov.vn

	3
	Trần Quốc Dũng
	Phó Giám đốc
	0905.080.234
	tranquocdung@quangtri.gov.vn

	II
	Phòng HC - TH
	
	
	

	4
	Phạm Thanh Long
	TP HC - TH 
(Kế toán trưởng)
	0905.392.111
	phamthanhlong@quangtri.gov.vn

	5
	Lưu Thị Phượng
	Kế toán
	0912.012.579
	luuthiphuong@quangtri.gov.vn

	6
	Trần Văn Hợi
	Viên chức
	0983.114.555
	tranvanhoi@quangtri.gov.vn

	7
	Tống Thị Minh Tâm
	HC-VT-TQ
	0906.457.969
	tongthiminhtam@quangtri.gov.vn

	8
	Nguyễn Thị Luận
	Nhân viên
	0913350379
	nguyenthiluan@quangtri.gov.vn

	9
	Lê Văn Lộc
	Lái xe
	0964.477.456
	levanloc@quangtri.gov.vn

	III
	Phòng KH - KT&CN
	
	
	

	10
	Trần Công Hùng
	TP KH - KT&CN
	0905.959.131
	tranconghung@quangtri.gov.vn

	11
	Võ Đình Sang
	PP KH - KT&CN
	0907.409.568
	dinhsang1711@gmail.com

	12
	Nguyễn Đức Quý
	Viên chức
	0914.588.579
	nguyenducquy@quangtri.gov.vn

	13
	Nguyễn Thị Hoài Vi
	Viên chức
	0981.435.396
	nguyenthihoaivi@quangtri.gov.vn

	14
	Ngô Thị Thảo Nhi
	Viên chức
	0365.156.152
	nhingo7194@gmail.com

	15
	Nguyễn Đức Hoàng
	Viên chức
	0327236743
	Nguyenduchoang1@quangtri.gov.vn

	16
	Nguyễn Thị Hoàng Linh
	Viên chức
	0766.545.139
	hoanglinhgl024@gmail.com

	IV
	Phòng NV Quản lý Đất đai
	
	
	

	17
	Hoàng Văn Dũng
	TP NV Quản lý Đất đai
	0905.342.289
	hoangvandung@quangtri.gov.vn

	18
	Phan Văn Tường
	PP NV Quản lý Đất đai
	0914.327.337
	phanvantuong@quangtri.gov.vn

	19
	Lê Anh Tuấn
	Viên chức
	0914.214.888
	leanhtuantnmt@gmail.com

	20
	Nguyễn Thị Hường
	Viên chức
	0834.234.551
	huongtnmtqtri@gmail.com

	21
	Lê Văn Phong
	Viên chức
	0935.324.555
	Vanphong8592@gmail.com

	22
	Hồ Thị Tường Quy
	Viên chức
	0383.038.883
	hotuongquy92@gmail.com

	23
	Lê Thị Hải Yến
	Viên chức
	0962.223.826
	leyen0506@gmail.com

	24
	Nguyễn Thị Diệu Hương
	Viên chức
	0965.914.669
	nguyenthidieuhuong1@quangtri.gov.vn

	25
	Nguyễn Thị Ngọc Chi
	Viên chức
	0374826942
	

	26
	Nguyễn Thị Thảo
	Nhân viên
	0961232768
	

	27
	Võ Thị Yến
	Nhân viên
	0337116469
	

	V
	Phòng NV Đo đạc Bản đồ
	
	
	

	28
	Ngô Minh Long
	TP NV Đo đạc Bản đồ
	0914.478.252
	ngominhlong@quangtri.gov.vn

	29
	Lê Trung Kiên
	PP NV Đo đạc Bản đồ
	0973.412.333
	letrungkien.sotnmt@quangtri.gov.vn

	30
	Trần Trung Chính
	Viên chức
	0983.091.249
	trantrungchinh@quangtri.gov.vn

	31
	Hồ Ngọc Dinh
	Viên chức
	0914.444.809
	hongocdinh@quangtri.gov.vn

	32
	Trần Hữu Thanh
	Viên chức
	0935.734.345
	tranhuuthanh@quangtri.gov.vn

	33
	Nguyễn Võ Tính
	Viên chức
	0947.181.444
	nguyenvotinh@quangtri.gov.vn

	34
	Nguyễn Phương Mỹ
	Viên chức
	0915.493.405
	phuongmyqt@gmail.com

	35
	Lê Phúc Tuấn Dũng
	Viên chức
	0931.910.444
	lephuctuandung@gmail.com

	36
	Hoàng Minh Đức
	Viên chức
	0919.805.898
	Minhduc11545@gmail.com

	37
	Nguyễn Thanh Điểu
	Viên chức
	0946.558.027
	thanhdieu1993@gmail.com

	38
	Lê Hiền Hải
	Viên chức
	0935.547.222
	hienhaiqtri@gmail.com

	39
	Nguyễn Lê Anh Tâm
	Viên chức
	0917.336.559
	Tamle0808@gmail.com

	40
	Nguyễn Đình Quốc Học
	Viên chức
	0913.667.448
	nguyendinhquochoc@quangtri.gov.vn

	41
	Trần Đăng Lộc
	Viên chức
	0917.834.234
	Trandangloc20081993@gmail.com

	42
	Đặng Trọng Cường
	Nhân viên
	0973.198.909
	

	43
	Nguyễn Duy Tăng
	Viên chức
	0965.2720846
	nguyenduytang@quangtri.gov.vn

	44
	Nguyễn Bá Cường
	Viên chức
	0914.053.477
	nguyenbacuong@quangtri.gov.vn

	45
	Ngô Văn Tiến
	Viên chức
	0931.968.246
	ngovantien@quangtri.gov.vn

	46
	Lê Văn Vinh
	Viên chức
	0914.613.009
	letuvinh1974@gmail.com

	47
	Nguyễn Văn Tuân
	Viên chức
	0973.551.777
	nguyenvantuan.ttktmt@quangtri.gov.vn

	48
	Cao Sông Hào
	Viên chức
	0988.402.546
	songhaodcqt@gmail.com

	49
	Nguyễn Cao Kỳ
	Viên chức
	0364.120.555
	nguyencaoky0555@gmail.com

	50
	Phạm Bá Lĩnh
	Viên chức
	0982.302.298
	balinh66@gmail.com

	51
	Lê Ngọc Phương
	Viên chức
	0911.466.117
	lengocphuong1979@gmail.com

	52
	Lê Quang Vinh
	Viên chức
	0989.746.234
	lequangvinhqlddk3@gmail.com

	53
	Nguyễn Văn Thắng
	Nhân viên
	0977.983.593
	

	54
	Nguyễn Võ Đắc Mừng
	Nhân viên
	0982.597.840
	Vomung94@gmail.com

	55
	Hồ Sỹ Nghĩa
	Nhân viên
	0974.120.050
	hosynghia.qt000@gmail.com

	56
	Hà Nguyên Sinh
	Nhân viên
	0397388547
	


III.Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Quảng Trị:
Đ/c: 09 Lê Quý Đôn, Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Điện thoại:  0233.3555.837  
	TT
	Tên đơn vị/cá nhân
	Chức vụ
	Số điện thoại
	Tài khoản email

	
	
	
	Cơ quan
	Di động
	

	I
	Lãnh đạo Trung tâm
	 
	 
	 
	

	1
	Nguyễn Trí Hữu
	Giám đốc
	3.560.662
	0913.485.222
	nguyentrihuu@quangtri.gov.vn

	2
	Phan Đăng Hải
	Phó Giám đốc
	3.560.717
	0914.092.609
	phanhai8x2@gmail.com

	3
	Hồ Công Minh
	Phó Giám đốc
	
	0983.012.359
	Hocongminh76@gmail.com

	II
	Phòng Hành chính – Tổng hợp
	 
	
	
	

	4
	Lê Anh Đức
	Trưởng phòng-KT trưởng
	3.560.612
	0914.907.222
	leanhduc@quangtri.gov.vn

	5
	Nguyễn Thị Phong Hà
	Cán bộ
	3.555.837
	0916.787.456
	nguyenthiphongha@quangtri.gov.vn

	6
	Nguyễn Thị Nguyên
	Cán bộ
	
	0945.010.192
	Nguyennt010192@gmail.com

	7
	Nguyễn Trí Tôn
	Lái xe
	
	0918.268.779
	

	III
	P Kỹ thuật và Q.lý quỹ đất
	 
	3.560.660 
	
	

	8
	Nguyễn Thế Hùng
	Phó trưởng phòng
	
	0983.229.777
	nguyenthehung@quangtri.gov.vn

	9
	Trần Công Hải
	Viên chức
	
	0915.210.968
	tranconghaiqt@gmail.com

	10
	Khuất Ngọc Minh
	Viên chức
	
	0946.003.333
	khuatngocminh@gmail.com

	11
	Nguyễn Văn Tuấn
	Viên chức
	
	0973.982.557
	tuanxd@gmail.com

	12
	Hàn Nhân
	Cán bộ
	
	0906.548.698
	Hannhan64@gmail.com

	13
	Phan Văn Anh
	Viên chức
	
	0913.427.383
	anhgt2@gmail.com

	14
	Đoàn văn Thanh
	Cán bộ
	
	0333.071.534
	Thanhdoan2292@gmail.com

	IV
	PKế hoạch và Đầu tư
	 
	3.560.831 
	
	

	15
	Đào Xuân Hoàng
	Trưởng phòng
	
	0945.979.567
	Daoxuanhoang3365@gmail.com

	16
	Hoàng Văn Phước
	Viên chức
	
	0962.126.777
	eng.phuoc@gmail.com

	17
	Lê Quang Mẫn
	Viên chức
	
	0919.749.008
	mqlman@gmail.com

	18
	Mai Thanh Sang
	Cán bộ
	
	0905.660.454
	maithanhsangqt@gmail.com

	19
	Phan Công Tiến
	Cán bộ
	
	0935.474.929
	tienphancong@gmail.com

	V
	PGPMB và Định giá đất
	 
	
	
	

	20
	Nguyễn Thế Long
	Phó Trưởng phòng
	3.858.357
	0915.262.246
	nguyenthelongdh@gmail.com

	21
	Ngô Đình Phúc
	Viên chức
	
	0914.185.236
	phucdtgpmbqt@gmail.com

	22
	Lê Xuân Thắng
	Viên chức
	
	0934.637.374
	lexuanthangqd@gmail.com

	23
	Đặng Hoàng Lan
	Cán bộ 
	
	0934.712.897
	hoanglan6594@gmail.com

	 24
	Nguyễn Bình Dương
	Cán bộ
	
	0941.440.777
	binhduong130792@gmail.com

	25
	Hồ Công Thiện
	Cán bộ
	
	0947.101.457
	Hocongthien22@gmail.com

	26
	Hà Thị Khánh Linh
	Cán bộ
	
	0915.035.168
	hakhanhlinh996@gmail.com


IV. Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Trị:
Đ/c: Quốc lộ 1A, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Điện thoại: 02333.524.478
	TT
	Tên đơn vị/cá nhân
	Chức vụ
	Số điện thoại
	Tài khoản email

	
	
	
	Cơ quan
	Di động
	

	I
	Lãnh đạo Văn phòng
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Văn An
	Giám đốc
	3590.324
	0915.024.778
	nguyenvanan@quangtri.gov.vn

	2
	Phạm Đình Hải
	Phó Giám đốc
	3509.189
	0914.127.688
	phamdinhhai@quangtri.gov.vn

	3
	Nguyễn Bình Triệu
	Phó Giám đốc
	
	0919.929.123
	nguyenbinhtrieu@quangtri.gov.vn

	II
	P Hành chính - Tổng hợp
	
	3524.478
	
	

	4
	Nguyễn Lê Thắng
	Trưởng phòng
	
	0905.888.187
	nguyenlethang@quangtri.gov.vn

	5
	Trần Văn Chung
	Phó Trưởng phòng
	
	0941.440.261
	tranvanchung@quangtri.gov.vn

	6
	Nguyễn Thị Thanh Thúy
	Kế toán Trưởng
	
	0918.788.407
	nguyenthithanhthuy.dakrong@quangtri.gov.vn

	7
	Nguyễn Thị Nhung
	Kế toán
	
	0919.558.357
	nhungvpd@gmail.com

	8
	Nguyễn Thị Mai
	Kế toán
	
	0833.372.126
	nguyenthimai.sotnmt@quangtri.gov.vn

	9
	Đinh Thị Kim Phúc
	Viên chức -Thủ quỹ
	
	0911.628.555
	dinhthikimphuc@quangtri.gov.vn

	10
	Hồ Ngọc Nam
	Lái  xe
	
	0935.959.357
	hongocnam@quangtri.gov.vn

	11
	Nguyễn Thị Hương
	Văn thư
	
	0912.411.034
	nguyenthihuong2@quangtri.gov.vn

	12
	Hồ Sỹ Danh
	Bảo vệ
	
	0766.781.020
	

	III
	Phòng Đăng ký - Cấp giấy CN
	
	
	
	

	13
	Cao Tất Tính
	Trưởng phòng
	
	0919.214.333
	phonglinh258@gmail.com

	14
	Dương Văn Hải
	Phó Trưởng phòng
	
	0913.446.233
	duonghaivpdk@gmail.com

	15
	Trần Xuân Diệu
	Viên chức
	
	0919.795.559
	dieuvpd@gmail.com

	16
	Võ Hồng Phương
	Viên chức
	
	0949.577.357
	hongphuongvp86@gmail.com

	17
	Võ Hải Quỳnh
	Viên chức
	
	0915.485.995
	vohaiquynh@quangtri.gov.vn

	18
	Phạm Thị Thanh Huyền
	Viên chức
	
	0943.425.448
	phamthithanhhuyen@quangtri.gov.vn

	19
	Lê Thị Thanh
	Viên chức
	
	0911.393.246
	lethanh10294@gmail.com

	20
	Cao Thị Lan
	Cán bộ
	
	0339.977.397
	caothilan03081994@gmail.com

	21
	Nguyễn Thanh Nam
	Viên chức
	
	0914.459.111
	nguyenthanhnam@quangtri.gov.vn

	22
	Nguyễn Lê Thảo Nhi
	Viên chức
	
	0823.902.179
	nguyenlethaonhi@quangtri.gov.vn

	IV
	Phòng Công nghệ Thông tin - Lưu trữ
	
	3523.005
	
	

	23
	Trương Thị Phương Nguyên
	Trưởng Phòng
	
	0945.638.920
	truongthiphuongnguyen. @quangtri.gov.vn

	24
	Nguyễn Xuân Tài
	Phó Trưởng phòng
	
	0909.895.829
	nguyenxuantai@quangtri.gov.vn

	25
	Hoàng Thị Kiều
	Viên chức
	
	0911..477.567
	hoangthikieu@quangtri.gov.vn

	26
	Hoàng Thị Ngọc Tú
	Cán bộ
	
	0931.338.777
	hoangthingoctu@quangtri.gov.vn

	27
	Lê Văn Sơn
	Viên chức
	
	0946.678.156
	Levanson.tnmt@quangtri.gov.vn

	28
	Hoàng Quốc Hoàng
	Viên chức
	
	0943.056.357
	hoangquochoang@quangtri.gov.vn

	V
	Phòng Kỹ thuật địa chính
	
	
	
	

	29
	Trần Văn Chính
	Trưởng phòng
	
	0914.131.768
	chinhqln@gmail.com

	30
	Hồ Đức Hạnh
	Phó trưởng phòng
	
	0988.866.053
	hanh237@gmail.com

	31
	Nguyễn Thế Anh
	Phó trưởng phòng
	
	0777.474.202
	nguyentheanh@quangtri.gov.vn

	32
	Nguyễn Thanh Huy
	Viên chức
	
	0915.072.720
	thanhhuyvpdk@gmail.com

	33
	Nguyễn Công Hoán
	Viên chức
	
	0935.431.106
	conghoanvpdk@gmail.com

	34
	Hoàng Đức Dũng
	Viên chức
	
	0983.224.515
	dunghoangduc@gmail.com

	35
	Nguyễn Phi Thường
	Viên chức
	
	0977.566.580
	thuongvpdk1982@gmail.com

	36
	Hoàng Trọng Thiện
	Viên chức
	
	0917.008.345
	thienqld@gmail.com

	37
	Bùi Thị Hà Trang
	Viên chức
	
	0946.024.717
	bthatrang@gmail.com

	38
	Nguyễn Văn Sử
	Viên chức
	
	0911.286.738
	nguyenvansu078@gmail.com

	39
	Nguyễn Đức Hiền
	Viên chức
	
	0973.063.777
	nguyenduchienvpdkddquangtri@gmail.com

	40
	Trần Văn Hùng
	Cán bộ
	
	01665.133.885
	tranhungulsa@gmail.com

	41
	Nguyễn Văn Dinh
	Viên chức
	
	0942149119
	tunadh@gmail.com

	42
	Hoàng Đức Kơ Nia
	Viên chức
	
	0905.022.684
	hoangduckonia@quangtri.gov.vn

	43
	Nguyễn Duy Thắng
	Viên chức
	
	0948.741.101
	nguyenduythang@quangtri.gov.vn

	44
	Lê Hải Trường
	Viên chức
	
	0947.144.111
	lehaitruong@quangtri.gov.vn

	45
	Trần Văn Hùng
	Viên chức
	
	0946.907.126
	tranvanhung2@quangtri.gov.vn

	46
	Trần Ngọc Thái
	Viên chức
	
	0977.698.161
	tranngocthai@quangtri.gov.vn

	47
	Trần Ngọc Phụng
	Viên chức
	
	0914.296.590
	tranngocphung@quangtri.gov.vn

	48
	Nguyễn Duy Lâm
	Viên chức
	
	0943.389.444
	nguyenduylam250292@gmail.com

	49
	Trần Quang Thu
	Viên chức
	
	0948.064.555
	tranquangthu@quangtri.gov.vn

	50
	Trần Văn Tịnh
	Cán bộ
	
	0944.689.121
	tranvantinh25031992@gmail.com

	51
	Trần Đình Tuấn
	Viên chức
	
	
	trandinhtuan@quangtri.gov.vn

	VI
	Chi nhánh TP Đông Hà
	
	3595.929
	
	

	52
	Trần Đức Phong
	Giám đốc Chi nhánh
	
	0914.567.202
	ducphonggl@gmail.com

	53
	Hồ Quốc Thánh
	Phó giám đốc Chi nhánh
	
	0834.070.586
	hoquocthanh@quangtri.gov.vn 

	54
	Nguyễn Trung Sơn
	Phó giám đốc Chi nhánh
	
	0913.229.007
	nguyentrungson@quangtri.gov.vn

	55
	Nguyễn Thị Thúy Hằng
	Trưởng Bộ phận HCTH
	
	0914.005.068
	nguyenthuyhangvpdk@gmail.com

	56
	Hoàng Quốc Duyệt
	Viên chức
	
	0917.989.404
	quocduyetvpdk@gmail.com

	57
	Võ Thị Thanh Hiếu
	Viên chức
	
	0913.157.606
	thanhhieuvp@gmail.com

	58
	Đào Xuân Hùng
	Trưởng Bộ phận ĐKCG
	
	0964.252.816
	xuanhungk18d@gmail.com

	59
	Đặng Trọng Tân
	Viên chức
	
	0984.219.678
	dtrongtan91@gmail.com

	60
	Trương Thị Như Hà
	Viên chức
	
	0918.997.443
	nhuhavpdk@gmail.com

	61
	Đoàn Vũ Quốc Hưng
	Cán bộ
	
	0916.121.300
	doanvuquochung@gmail.com

	62
	Trần Thị Thảo
	Cán bộ
	
	0911.400.024
	tranthithao.20101991@gmail.com

	63
	Văn Ngọc Lâm
	Trưởng Bộ phận KTĐC
	
	0972.134.848
	ngoclamdha@gmail.com

	64
	Trần Hữu Hưng
	Viên chức
	
	0978.400.917
	hungqld40a@gmail.com

	65
	Nguyễn Minh Hải
	Viên chức
	
	0914.306.185
	minhhaivp85@gmail.com

	66
	Hoàng Duy Tân
	Cán bộ
	
	0947.933.045
	duytandh@gmail.com

	67
	Phạm Gia Trung
	Cán bộ
	
	0944.951.444
	phamgiatrungdh@gmail.com

	68
	Văn Ngọc Hòa Hiệp
	Cán bộ
	
	0949.696.567
	hoahiepvpdk@gmail.com

	69
	Lại Thị Mai
	Cán bộ
	
	0946.882.498
	laimai29061989@gmail.com

	70
	Phạm Nhật Thanh
	Viên chức
	
	0943.957.737
	phamnhatthanhqld@gmail.com

	71
	Hoàng Thị Phương
	Cán bộ
	
	0943.650.234
	hoangphuong90158@gmail.com

	VII
	Chi nhánh TX Quảng Trị
	
	3661.467
	
	

	72
	Nguyễn Hữu Phước
	Giám đốc Chi nhánh
	
	0982.215.309
	phuocdctxqt@gmail.com

	73
	Nguyễn Thế Lương
	Phó giám đốc Chi nhánh
	
	0906.452.789
	theluongtxqt@gmail.com

	74
	Phan Đình Huy
	Trưởng Bộ phận TT-LT
	
	0942.360.777
	phandinhhuy@quangtri.gov.vn

	75
	Phan Thị Thu Sương
	Trưởng Bộ phận ĐKCG
	
	0964.865.234
	phansuong224@gmail.com

	76
	Lê Thiện Ân
	Trưởng Bộ phận KTĐC
	
	0946.861.757
	thienanqld@gmail.com

	77
	Nguyễn Xuân Đức
	Cán bộ
	
	0968.657.659
	nguyenxuanducqt@gmail.com

	78
	Lê Hữu Phước
	Viên chức
	
	0915.060.456
	bioanh561989@gmail.com

	79
	Phan Thị Mai Trang
	Viên chức
	
	0919.660.305
	trangsvqt@gmail.com

	80
	Nguyễn Trương Hoài Vân
	Cán bộ
	
	0981.115.454
	hoaivan93dnqt@gmail.com

	VIII
	Chi nhánh Vĩnh Linh
	
	3620.940
	
	

	81
	Trần Văn Hoàn
	Giám đốc Chi nhánh
	
	0914.214.375
	tranhoan.gdcnvl@gmail.com

	82
	Nguyễn Hồng Phương
	Phó Giám đốc
	
	0945.425.777
	phuongvpvl@gmail.com

	83
	Lê Trọng Hải
	Phó Giám đốc
	
	0942.350.222
	tronghaivpdkqsddat@gmail.com

	84
	Nguyễn Bá Hợi
	Cán bộ
	
	0945.459.757
	comnguyenbahoi.100@gmail.com

	86
	Bùi Thị Lộc Nguyệt
	Trưởng Bộ phận HCTH
	
	0915.620.946
	locnguyetvlqt@gmail.com

	87
	Nguyễn Thị Huyền
	Viên chức
	
	0915.527.579
	huyenvpdk90@gmail.com

	88
	Nguyễn Thị Hiền
	Viên chức
	
	0919.310.515
	hienvpvl@gmail.com

	89
	Nguyễn Trung Kiên
	Cán bộ
	
	0941.396.501
	trungkienvlqt994@gmail.com

	90
	Trần Thị Lợi
	Viên chức
	
	0914.523.742
	tranthiloicd8d2@gmail.com

	91
	Lê Thị Huyền Trang
	Viên chức
	
	0914.443.901
	lht48@gmail.com

	92
	Ngô Thế Sanh
	Cán bộ
	
	0965.304.545
	ngothesanh@gmail.com

	93
	Võ Văn Nguyện
	Viên chức
	
	0948.103.637
	v2nqld42@gmail.com

	IX
	Chi nhánh Gio Linh
	
	3825.666
	
	

	94
	Hoàng Văn Tuyên
	Giám đốc Chi nhánh
	
	0914.873.357
	tuyengioson@gmail.com

	95
	Võ Sự Tiến Thương
	Phó giám đốc Chi nhánh
	
	0915.717.235
	tienthuongtnmtgiolinh@gmail.com

	96
	Nguyễn Văn Thành
	Viên chức
	
	0911.333.687
	vthanh1964@gmail.com

	97
	Võ Thị Thu Hương
	Trưởng Bộ phận HCTH
	
	0915.242.559
	huongvo101077@gmail.com

	98
	Trương Thị Thiệp
	Trưởng Bộ phận ĐKCG
	
	0935.569.919
	truongthiep0106@gmail.com

	99
	Bùi Thị Huệ
	Viên chức
	
	0914.087568
	huetnmtgl@gmail.com

	100
	Phạm Thị Thanh Trà
	Viên chức
	
	0915.980.368
	phamthanhtra87@gmail.com

	101
	Phạm Quỳnh Na
	Viên chức
	
	0917.136.357
	quynh_na@hotgmail.com

	102
	Lê Khánh Tiệp
	Viên chức
	
	0914.424.557
	lekhanhtiep74@gmail.com

	103
	Lê Đại Tiến Đạt
	Viên chức
	
	0945.353.157
	tiendatqld44@gmail.com

	104
	Lê Thảo Vi
	Viên chức
	
	0982.068.044
	lethaovi96@gmail.com

	105
	Trần Đình Huy
	Cán bộ
	
	0948.529.246
	tranhuyrom@gmail.com

	X
	Chi nhánh Cam Lộ
	
	3871.080
	
	

	106
	Phạm Văn Thình
	Giám đốc Chi nhánh
	
	0905.184.407
	thinhvpdkcl@gmail.com

	107
	Nguyễn Thanh Hùng
	Phó giám đốc Chi nhánh
	
	0934.773.555
	nguyenthanhungdc79@gmail.com

	108
	Nguyễn Văn Thành
	Viên chức
	
	0946.873.566
	thanhvpdcl@gmail.com

	109
	Nguyễn Thị Phương Thanh
	Viên chức
	
	0903.588.486
	phuongthanhtnmtcamlo@gmail.com

	110
	Hoàng Kim Khương
	Cán bộ
	
	0975.015.105
	khuongvpd@gmail.com

	112
	Lê Thanh Dũng
	Viên chức
	
	0915.990.305
	dungclkp3@gmail.com

	113
	Hồ Sỹ Công
	Cán bộ
	
	0943.548.246
	sycongcr7@gmail.com

	114
	Hoàng Anh Tuấn
	Viên chức
	
	0914.739.797
	tuantnmtcamlo@gmail.com

	115
	Thái Thị Thu Thủy
	Viên chức
	
	0972.256.333
	thuthuyqld@gmail.com

	XI
	Chi nhánh Đakrông
	
	3886.865
	
	

	116
	Trần Nhật Hoàng
	Giám đốc Chi nhánh
	
	0913.094.737
	trannhathoang@quangtri.gov.vn

	117
	Đào Ngọc Thạch
	Viên chức
	
	0917.450.333
	daongocthach@quangtri.gov.vn

	118
	Phan Thanh Tùng
	Viên chức
	
	0914.935.456
	phanthanhtung@quangtri.gov.vn

	119
	NguyễnĐức Thành
	Viên chức
	
	0914.127.079
	nguyenducthanhb@quangtri.gov.vn

	120
	Trần Văn Tú
	Viên chức
	
	0914.243.567
	tranvantu.dakrong@quangtri.gov.vn

	121
	Nguyễn Trần Phi Vũ
	Viên chức
	
	0976.300.088
	nguyentranphivu@quangtri.gov.vn

	122
	Phạm Ngọc Sỹ
	Cán bộ
	
	0947.157.333
	phamngocsy@quangtri.gov.vn

	XII
	Chi nhánh Hướng Hóa
	
	3880.420
	
	

	123
	Nguyễn Chí Hiếu
	Giám đốc Chi nhánh
	
	0914.200.212
	nguyenchihieu@quangtri.gov.vn

	124
	Trương Ngọc Minh
	Phó giám đốc Chi nhánh
	
	0914.184.732
	truongngocminh@gmail.com

	125
	Phạm Minh Tuấn
	Trưởng Bộ phận KTĐC
	
	0914.023.567
	tuanphamqt@gmail.com

	126
	Nguyễn Thị Mỹ Trang
	Trưởng Bộ phận ĐKCG
	
	0916.163.346
	nguyenmytrang0111@gmail.com

	127
	Dương Phúc Cường
	Cán bộ
	
	0917.017.777
	phuccuong777@gmail.com

	128
	Nguyễn Thị Thủy
	Viên chức
	
	0344.199.311
	nguyenthithuyqld45_2@gmail.com

	129
	Vi Văn Tâm
	Cán bộ
	
	0916.867.456
	tammyhh2012@gmail.com

	130
	Hoàng Minh Hiền
	Cán bộ
	
	0914.510.555
	hienvilla59@gmail.com

	131
	Dương Nhật Trung
	Cán bộ
	
	0974.447.565
	nhattrungqld@gmail.com

	132
	Trần Trường Sinh
	Cán bộ
	
	0917.750.555
	guitarkhongem@gmail.com

	133
	Trần Ngọc Thân
	Cán bộ
	
	0915.786.123
	tranngocthan206@gmail.com

	134
	Lê Ngọc Cương
	Cán bộ
	
	0917.241.555
	cuongco45@gmail.com

	135
	Phan Thị Thùy Mỵ
	Cán bộ
	
	0918.497.456
	phanthuymy88@gmail.com

	XIII
	Chi nhánh Triệu Phong
	
	
	
	

	136
	Lê Cảnh Tâm
	Giám đốc Chi nhánh
	
	0915.004.732
	lecanhtam@quangtri.gov.vn

	137
	Phan Tuấn Vũ
	Phó giám đốc Chi nhánh
	
	0913.905.234
	tuanvuqt@gmail.com

	138
	Trần Quang Vũ
	Viên chức
	
	0911.417.456
	tranquangvu@quangtri.gov.vn

	139
	Trần Thị Hải Tú
	Viên chức
	
	0948.903.234
	tranthihaitu@quangtri.gov.vn

	140
	Tôn Thất Lê Minh
	Cán bộ
	
	0982.791.125
	minhtonqld@gmail.com

	141
	Lê Diệp Ánh
	Viên chức
	
	0946.215.357
	lediepanh@quangtri.gov.vn

	142
	Trần Quốc Cường
	Viên chức
	
	0941.800.878
	tranquoccuongvpdkdd@gmail.com

	143
	Hoàng Anh Tuấn
	Viên chức
	
	0916.915.468
	hoanganhtuan7893@gmail.com

	144
	Đặng Thị Diệu Hằng
	Viên chức
	
	0989.476.076
	danghang.ketoan.92@gmail.com

	XIV
	Chi nhánh Hải Lăng
	
	3873.905
	
	

	145
	Trần Kim Quang
	Giám đốc Chi nhánh
	
	0913.456.059
	quangvpdkhl@gmai.com

	146
	Nguyễn Trí Phụng
	Phó Giám đốc Chi nhánh
	
	0915.063.306
	phungktvphl@gmail.com

	147
	Phan Đình Đại
	Trưởng Bộ phận KTĐC
	
	0941.365.777
	phanbin241092@gmail.com

	148
	Lê Văn Ý
	Viên chức
	
	0946.472.789
	levany1204@gmail.com

	149
	Hoàng Minh Toàn
	Viên chức
	
	0964.444.940
	minhtoann123@gmail.com

	150
	Bùi Văn Nam
	Cán bộ
	
	0949.897.474
	vannamb4nhl@gmail.com

	151
	Nguyễn Minh Hồng
	Cán bộ
	
	0942.053.113
	nmhong1991@gmail.com

	152
	Trương Phước Thái
	Cán bộ
	
	0336.378.245
	phuocthai9999@gmail.com

	153
	Trần Nhật Hùng
	Cán bộ
	
	0334.440.136
	nhathungqld@gmail.com

	154
	Phan Thị Phương Ánh
	Viên chức
	
	0962.956.456
	phananh90.bds.@gmail.com

	155
	Hoàng Thị Minh Châu
	Cán bộ
	
	0945.647.493
	Chauh7442@gmail.com



 
